
Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI LUẬT THỦ ĐÔ

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      tháng        năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội)

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, 
TRIỂN KHAI LUẬT THỦ ĐÔ

STT ĐƠN VỊ BAN 
HÀNH

SỐ LƯỢNG VĂN BẢN 
BAN HÀNH TÊN CỦA 

VĂN BẢN SỐ KÝ HIỆU

NGÀY 
THÁNG 

NĂM BAN 
HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

A. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

Kế hoạch 275/KH-
CAHN-TM 22/8/2024 về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 291/KH-
CAHN-TM 10/9/2024 về việc tuyên truyền, phổ biến và tập 

huấn Luật Thủ đô

Kế hoạch 296/KH-
CAHN-TM 20/9/2024 về việc tổ chức phong trào thi đua

1 Công an Thành 
phố 04

Kế hoạch 52/KH-CAHN-
TM 03/3/2025 về việc theo dõi tình hình thi hành Luật 

Thủ đô

Kế hoạch 2973/KH-
SGDĐT 27/8/2024 về việc triển khai Điều 22 Luật Thủ đô 

về phát triển giáo dục

Kế hoạch 3181/KH-
SGDĐT 18/9/2024 về việc tuyên truyền, phổ biến Luật 

Thủ đô

Quyết định 2357/QĐ-
SGDĐT 20/9/2024 về việc thành lập Tổ công tác xây dựng 

VBQPPL

2 Sở Giáo dục và 
Đào tạo 04

Kế hoạch 788/KH-
SGDĐT 17/3/2025 về việc Soạn thảo, ban hành văn bản 

triển khai

Kế hoạch 62/KH-
KH&ĐT 06/8/2024 về việc triển khai Luật Thủ đô

3 Sở Tài chính 03
Kế hoạch 7964/KH-STC 18/12/2024 về việc tuyên truyền, phổ biến các 

chính sách lĩnh vực tài chính
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Kế hoạch 1818/KH-STC 27/2/2025 về việc Theo dõi tình hình thi hành 
Luật Thủ đô

4 Sở Nội vụ 01 Kế hoạch 470/KH-SNV 26/02/2025 về việc theo dõi tình hình thi hành Luật 
Thủ đô

Kế hoạch 3502/KH-
QHKT 07/8/2024 về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 3984/KH-
QHKT 05/9/2024 về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 117/KH-QHKT 13/01/2025 về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên 
truyền

5 Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc 04

Kế hoạch 216/KH-QHKT 17/01/2025 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2025

6 Thanh tra 
Thành phố

Ban hành tổng số 26 văn bản, 
trong đó có 04 Kế hoạch về 
việc triển khai các nhiệm vụ 
liên quan đến Luật Thủ đô

Kế hoạch 920/KH-
TTTP(VP) 25/02/2025 về việc triển khai công tác theo dõi tình 

hình thi hành Luật Thủ đô 

7 Bộ Tư lệnh Thủ 
đô 01 Kế hoạch 66/KH-BTL 21/2/2025

về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục Luật Thủ đô trong Lực lượng vũ 
trang Thủ đô

Kế hoạch 2140/KH-
SKHCN 17/9/2024

về việc triển khai xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật (VBQPPL), văn 
bản cá biệt để tổ chức thi hành Luật 
Thủ đô

Công văn 2163/SKHCN-
TTra 19/9/2024 về việc tuyên truyền, triển khai thi 

hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 2235/KH-
SKHCN 25/9/2024 về việc tổ chức phong trào thi đua hoàn 

thành nhiệm vụ triển khai Luật Thủ đô

Kế hoạch 06/KH-SKHCN 03/01/2025 về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên 
truyền Luật Thủ đô

8 Sở Khoa học và 
Công nghệ 05

Kế hoạch 176/KH-
SKHCN 23/01/2025 về việc tập huấn Luật Thủ đô và các 

văn bản triển khai
9 Sở Nông nghiệp 04 Kế hoạch 101/KH-SNN 24/10/2024 về việc triển khai thực hiện Luật Thủ 
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đô

Kế hoạch 06/KH-SNN 08/01/2025 về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên 
truyền

Kế hoạch 1121/KH-
STNMT-QLMT 18/02/2025

về việc tập huấn Nghị quyết số 
47/2024/NQ-HĐND về vùng phát thải 
thấp

và Môi trường

Kế hoạch 18/KH-SNN 27/02/2025 về việc theo dõi tình hình thi hành Luật 
Thủ đô lĩnh vực nông nghiệp

10

Ban Quản lý 
các Khu Công 

nghệ cao và 
Khu công 

nghiệp Thành 
phố

Ban hành 01 Kế hoạch và 05 
văn bản chỉ đạo khác để triển 
khai đến cán bộ và doanh 
nghiệp trong các khu về việc 
triển khai các nhiệm vụ liên 
quan đến Luật Thủ đô

Kế hoạch 362/KH-BQL 21/02/2025 về việc theo dõi thi hành Luật Thủ đô

11 Sở Văn hóa và 
Thể thao 01 Kế hoạch 117/KH-

SVHTT 27/02/2025 về việc theo dõi tình hình thi hành Luật 
Thủ đô năm 2025

12 Sở Du lịch 01 Kế hoạch 22/KH-SDL 21/02/2025 về việc theo dõi tình hình thi hành Luật 
Thủ đô

13
Ban Quản lý 
Đường sắt đô 

thị
01 Kế hoạch 17/9/2024

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ 
đô nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 
được UBND Thành phố giao

Kế hoạch 4186/KH-SYT 07/9/2024 Triển khai thi hành Luật Thủ đô về 
phát triển y tế14 Sở Y tế 02

Kế hoạch 650/KH-SYT 17/2/2025 Soạn thảo văn bản triển khai thi hành 
Luật Thủ đô năm 2025

Kế hoạch 58/KH-BDT 18/9/2024 Soạn thảo, ban hành văn bản triển khai 
thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 59/KH-BDT 20/9/2024 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và 
các văn bản hướng dẫn15 Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 03

Kế hoạch 21/KH-BDT 24/2/2025 Thực hiện công tác theo dõi tình hình 
thi hành Luật Thủ đô

16 Sở Xây dựng 03 Kế hoạch 09/KH- 21/1/2025 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
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SXD(PC) năm 2025

Kế hoạch 48/KH-SGTVT 07/1/2025 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
năm 2025

Kế hoạch 247/KH-
SGTVT 11/2/2025

Soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản 
triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 
2025

Công văn 6046/SCT-TTr 05/12/2024
Triển khai thực hiện Luật Thủ đô và 
các văn bản hướng dẫn thi hành (liên 
quan ngừng cấp điện, nước)

Công văn 6335/SCT-
QLNL 18/12/2024 Về rà soát, sửa đổi, bổ sung hợp đồng 

cung cấp dịch vụ điện
17 Sở Công 

Thương 03

Công văn 4783/SCT-VP 27/8/2025 Về tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

18
Văn phòng 

UBND Thành 
phố

01 Kế hoạch 22/KH-VP 31/12/2024 Về công tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật năm 2025

Tổng 46
B. UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ

Kế hoạch 03/KH-UBND 03/01/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền 
Luật Thủ đô1 Phường Ba 

Đình
Tổng hợp 02 Kế hoạch của 

quận Ba Đình (cũ) Kế hoạch 18/KH-UBND 10/01/2025 Tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản 
triển khai

2 Phường Bạch 
Mai

Tổng hợp 01 Kế hoạch của 
quận Hai Bà Trưng và 07 

Phường (cũ)
Kế hoạch 37/KH-UBND 22/01/2025 Tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản 

triển khai

3 Phường Bồ Đề 01 Kế hoạch 62/KH-UBND 18/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

Kế hoạch 24/KH-UBND 28/7/2025 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
trên địa bàn phường4 Phường Cầu 

Giấy 02
Kế hoạch 62/KH-UBND 20/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)
5 Phường 03 Kế hoạch 30/KH-UBND 22/7/2025 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
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năm 2025

Kế hoạch 61/KH-UBND 04/8/2025

về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 
trên địa bàn phường Chương Mỹ khi 
thực hiện mô hình chính quyền địa 
phương 02 cấp từ ngày 01/7/2025 đến 
hết năm 2025;

Chương Mỹ

Kế hoạch 97/KH-UBND 11/9/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 11/KH-UBND 13/01/2025 Quận Hoàn Kiếm tổ chức đợt cao điểm 
tuyên truyền Luật Thủ đô

Kế hoạch 18/KH-UBND 20/01/2025 Quận Hoàn Kiếm tập huấn Luật Thủ 
đô và các văn bản hướng dẫn

Kế hoạch 124/KH-UBND 25/02/2025 Phường Cửa Nam (cũ) tổ chức đợt cao 
điểm tuyên truyền Luật Thủ đô

Kế hoạch 127/KH-UBND 27/02/2025 Phường Cửa Nam (cũ) tập huấn Luật 
Thủ đô và các văn bản hướng dẫn

6 Phường Cửa 
Nam

Tổng hợp 02 Kế hoạch của 
quận Hoàn Kiếm (cũ) và 03 
Kế hoạch của phường Cửa 

Nam (cũ)

Kế hoạch 172/KH-UBND 12/3/2025 Phường Cửa Nam (cũ) theo dõi tình 
hình thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 30/KH-UBND 04/2/2025

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, 
phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản 
triển khai thi hành trên địa bàn phường 
Định Công

7 Phường Định 
Công 02

Kế hoạch 46/KH-UBND 08/8/2025

Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 
ở cở sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên 
địa bàn phường Định Công khi thực 
hiện mô hình chính quyền địa phương 
2 cấp từ ngày 01/7/2025 đến hết năm 
2025

8 Phường Đông 
Ngạc 01 Kế hoạch 34/KH-UBND 23/7/2025 Theo dõi thi hành Luật Thủ đô 6 tháng 

cuối năm 2025
9 Phường Hà Tổng hợp 04 Kế hoạch, 02 Kế hoạch 398/KH-UBND 28/12/2024 Theo dõi thi hành pháp luật năm 2025 
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(có nội dung theo dõi thi hành Luật 
Thủ đô).

Kế hoạch 100/KH-UBND 25/2/2025 Theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa 
bàn quận Hà Đông

Kế hoạch 32/KH-UBND 15/1/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 50/KH-UBND 23/1/2025 Tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản 
hướng dẫn

Kế hoạch 01/KH-UBND 08/7/2025 Theo dõi thi hành pháp luật 6 tháng 
cuối năm 2025

Kế hoạch 15/KH-UBND 15/7/2025 Theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa 
bàn Phường

Đông Công văn của quận Hà Đông 
(cũ) và 03 Kế hoạch của 
phường Hà Đông (sau sáp 

nhập)

Kế hoạch 71/KH-UBND 12/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật 
Thủ đô (sau sáp nhập)

Kế hoạch 29/KH-UBND 24/1/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 42/KH-UBND 11/2/2025 Tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản 
liên quan

Kế hoạch 84/KH-UBND 07/3/2025 Theo dõi tình hình thi hành Luật Thủ 
đô

Kế hoạch 48/KH-UBND 07/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật (sau sáp 
nhập)

Kế hoạch 57/KH-UBND 11/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô 
(sau sáp nhập)

Kế hoạch 66/KH-UBND 13/8/2025 Triển khai Đề án truyền thông chính 
sách

10 Phường Dương 
Nội

Tổng hợp 03 Kế hoạch trước 
sáp nhập và 03 Kế hoạch, 01 

Công văn sau sáp nhập

Công văn 500/UBND-VP 08/9/2025 Tuyên truyền 08 Nghị quyết của 
HĐND Thành phố

Kế hoạch 192/KH-UBND 26/8/2024 Triển khai thi hành Luật Thủ đô
Kế hoạch 195/KH-UBND 05/9/2024 Tổ chức phong trào thi đua
Kế hoạch 196/KH-UBND 05/9/2024 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn11 Phường Hoàn 

Kiếm

Tổng hợp 08 Kế hoạch của 
quận Hoàn Kiếm (cũ) và 01 
Kế hoạch của phường Hoàn 

Kiếm (sau sáp nhập) Kế hoạch 185/KH-HĐND 14/10/2024 Triển khai thi hành Luật Thủ đô (của 
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HĐND)
Kế hoạch 224/KH-UBND 24/10/2024 Soạn thảo, ban hành văn bản triển khai
Kế hoạch 11/KH-UBND 13/1/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền
Kế hoạch 18/KH-UBND 20/1/2025 Tập huấn Luật Thủ đô

Kế hoạch 32/KH-UBND 06/2/2025 Xây dựng dự thảo về Quỹ bảo tồn khu 
vực nội đô lịch sử

Kế hoạch 211/KH-UBND 31/7/2025 Tuyên truyền, tập huấn (sau sáp nhập)

12 Phường Giảng 
Võ

Tổng hợp 01 Kế hoạch của 
quận Ba Đình (cũ) Kế hoạch 247/KH-UBND 05/8/2024 Triển khai thi hành Luật Thủ đô trên 

địa bàn

13 Phường Hai Bà 
Trưng

Tổng hợp các Kế hoạch của 
các phường cũ thuộc quận Hai 

Bà Trưng
Kế hoạch

Cao điểm tuyên truyền, công tác tư 
pháp, theo dõi thi hành pháp luật về 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 196/KH-UBND 30/8/2024 Triển khai thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 15/KH-UBND 14/01/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền 
Luật Thủ đô14 Phường Phú 

Thượng 03

Công văn 85/UBND-TP 17/02/2025 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật 
Thủ đô

Kế hoạch 73/KH-UBND 19/9/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)15 Phường Đại Mỗ 02

Kế hoạch 41/KH-UBND Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 
ở cơ sở (sau sáp nhập)

16 Phường Ô Chợ 
Dừa 01 Kế hoạch 01/7/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

Kế hoạch 96/KH-UBND 23/9/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)17 Phường Phú 

Lương 02
Công văn 822/UBND-VP 25/9/2025 Tuyên truyền, tập huấn 08 Nghị quyết 

triển khai Luật Thủ đô

18 Phường 
Phương Liệt 01 Kế hoạch 50/KH-UBND 13/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

Kế hoạch 15/KH-UBND 17/1/2025 Tuyên truyền PBGDPL, lồng ghép 
Luật Thủ đô19 Phường Phú 

Diễn 03
Kế hoạch 105/KH-UBND 13/3/2025 Theo dõi thi hành Luật Thủ đô
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Kế hoạch 95/KH-UBND 05/8/2025 Tuyên truyền PBGDPL (sau sáp nhập), 
lồng ghép Luật Thủ đô

20 Phường Kim 
Liên 01 Kế hoạch 85/KH-UBND 15/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

Kế hoạch 247/KH-UBND 05/8/2024 Triển khai thi hành Luật Thủ đô trên 
địa bàn21 Phường Ngọc 

Hà
Tổng hợp 02 Kế hoạch của 

quận Ba Đình (cũ) Kế hoạch 259/KH-UBND 28/8/2024 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 
(Liên Mạc 

cũ)
159/KH-UBND 12/8/2024 Triển khai thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 
(Liên Mạc 

cũ) 
163/KH-UBND 13/9/2024 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn

Kế hoạch 
(Liên Mạc 

cũ) 
12/KH-UBND 22/1/2025 Triển khai tuyên truyền cao điểm

Kế hoạch 
(Thượng 
Cát cũ) 

1090/KH-
UBND 09/10/2024 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn

Kế hoạch 
(Thượng 
Cát cũ) 

20/KH-UBND 17/1/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền

Kế hoạch 
(Thượng 
Cát cũ) 

68/KH-UBND 28/2/2025 Theo dõi tình hình thi hành Luật Thủ 
đô

22 Phường 
Thượng Cát

Tổng hợp 06 Kế hoạch của 
các phường cũ và 01 Kế 
hoạch của phường mới

Kế hoạch 
(Thượng 
Cát mới)

101/KH-UBND 28/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
(sau sáp nhập)

Kế hoạch 223/KH-UBND 29/8/2024 Triển khai thi hành Luật Thủ đô
23 Phường Tương 

Mai

Tổng hợp 03 Kế hoạch của 
các phường cũ và 01 Kế 
hoạch của phường mới Kế hoạch 246/KH-UBND 16/10/2024 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô 

năm 2024
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Kế hoạch 17/KH-UBND 05/2/2025 Tập huấn Luật Thủ đô (phường Hoàng 
Văn Thụ cũ)

Kế hoạch 45/KH-UBND 15/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô 
(sau sáp nhập)

Kế hoạch 66/KH-UBND 16/9/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 
cơ sở (sau sáp nhập)

Kế hoạch 71/KH-UBND 19/9/2025 Tuyên truyền, phổ biến về tổ chức 
chính quyền địa phương24 Phường Thanh 

Liệt 03

Kế hoạch 86/KH-UBND 01/10/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

Kế hoạch 03-KH/BXDĐ 11/9/2025 Tuyên truyền 08 Nghị quyết của 
HĐND (do Đảng ủy ban hành)25 Phường Việt 

Hưng 02
Kế hoạch 50/KH-UBND 08/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

26 Phường Tùng 
Thiện 01 Kế hoạch 68/KH-UBND 14/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

27 Phường Vĩnh 
Hưng 01 Kế hoạch 45/KH-UBND 04/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật 

Thủ đô (sau sáp nhập)

Kế hoạch 47/KH-UBND 15/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)28 Phường Thanh 

Xuân 02
Công văn 456/UBND-VP 12/9/2025 Tuyên truyền 08 Nghị quyết của 

HĐND Thành phố

29 Phường Tây Hồ 01 Kế hoạch 73/KH-UBND 22/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

30 Phường Tây 
Tựu 01 Kế hoạch

UBND các phường trước sáp nhập đã 
ban hành Kế hoạch tuyên truyền, triển 
khai, theo dõi thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 
(P. Trung 
Hòa cũ)

175/KH-UBND 23/10/2024 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô
31 Phường Yên 

Hòa

Tổng hợp 04 Kế hoạch của 
các phường cũ và 01 Kế 
hoạch của phường mới Kế hoạch 

(P. Trung 175/KH-UBND 23/10/2024 Phát động phong trào thi đua triển khai 
Luật Thủ đô
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Hòa cũ) 
Kế hoạch 
(P. Trung 
Hòa cũ)

155/KH-UBND 10/8/2024 Triển khai thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch 
(P. Yên 
Hòa cũ) 

10/KH-UBND 17/01/2025 Tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản 
liên quan

Kế hoạch 
(P. Yên 

Hòa mới)
53/KH-UBND 15/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

(sau sáp nhập)

Kế hoạch 17/KH-UBND 21/1/2025 Trọng tâm công tác Tư pháp năm 2025 
(lồng ghép Luật Thủ đô)

Kế hoạch 13/KH-UBND 15/1/2025 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 
2025

Kế hoạch 30/KH-UBND 15/7/2025 Công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 
2025

Kế hoạch 89/KH-UBND 11/3/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 88/KH-UBND 08/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
(sau sáp nhập)

Kế hoạch 99/KH-UBND 12/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật (sau sáp 
nhập)

32 Phường Xuân 
Đỉnh 07

Công văn 384/UBND-VP 05/9/2025 Tuyên truyền 07 Nghị quyết của 
HĐND Thành phố

Kế hoạch 46/KH-UBND 11/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật (sau sáp 
nhập)

Kế hoạch 37/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền về Hiến pháp và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương

Kế hoạch 65/KH-UBND 18/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

33 Phường Yên Sở 04

Công văn 418/UBND-VP 10/9/2025 Tuyên truyền 08 Nghị quyết của 
HĐND Thành phố.
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Kế hoạch 39/KH-UBND 06/8/2025 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến và 
tập huấn Luật Thủ đô (tiêu biểu)34 Phường Vĩnh 

Tuy 02
Quyết định 01/2025/QĐ-

UBND 01/8/2025 Quyết định ban hành Quy chế làm việc 
của UBND phường

35 Phường Hồng 
Hà 01 Kế hoạch 63/KH-UBND 22/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật 

Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết

Kế hoạch 16/KH-UBND 20/01/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 56/KH-UBND 11/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

Kế hoạch 52/KH-UBND 08/8/2025
Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 
ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật (sau 
sáp nhập)

Kế hoạch 56/KH-UBND 11/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

Kế hoạch 65/KH-UBND 15/8/2025 Triển khai Đề án truyền thông chính 
sách (sau sáp nhập)

36 Phường Kiến 
Hưng 06

Công văn 280/UBND-VP 06/8/2025 Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị 
quyết QH (lồng ghép Luật Thủ đô)

Kế hoạch 09/KH-UBND 2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 18/KH-UBND 2025 Tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản 
triển khai37 Phường Hoàng 

Liệt 03

Kế hoạch 51/KH-UBND 15/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

38 Phường 
Khương Đình 01 Kế hoạch 50/KH-UBND 13/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

39 Phường Lĩnh 
Nam 01 Kế hoạch 46/KH-UBND 08/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)
Kế hoạch 
(Quận cũ) 07/KH-UBND 08/01/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền 

Luật Thủ đô40 Phường Long 
Biên

Kế thừa 03 Kế hoạch từ Quận 
Long Biên (cũ), ban hành 01 

Kế hoạch mới Kế hoạch 58/KH-UBND 22/01/2025 Công tác theo dõi tình hình thi hành 
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(Quận cũ) pháp luật
Kế hoạch 
(Quận cũ) 62/KH-UBND 24/01/2025 Tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản 

triển khai

Kế hoạch 54/KH-UBND 13/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai 
thi hành Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

41 Phường Nghĩa 
Đô

Kế thừa Kế hoạch từ các 
phường cũ

Triển khai thi hành Luật Thủ đô và các 
văn bản quy định chi tiết

42 Phường Phúc 
Lợi 01 Kế hoạch 46/KH-UBND 08/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô

43 Phường Yên 
Nghĩa 01 Kế hoạch 21/KH-UBND 24/1/2025 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền 

Luật Thủ đô

44 Phường Xuân 
Phương 01 Kế hoạch 68/KH-UBND 26/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô

45 Phường Đống 
Đa 01 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

46
Phường Văn 
Miếu – Quốc 

Tử Giám
01 Kế hoạch 58/KH-UBND 14/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

47 Xã An Khánh 01 Kế hoạch 24/KH-UBND 26/7/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 
ở cơ sở 6 tháng cuối năm 2025

48 Xã Ba Vì 01 Kế hoạch 62/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

49 Xã Bát Tràng Tổng hợp từ các xã cũ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển 
khai Luật Thủ đô

Kế hoạch 65/KH-UBND 12/8/2025 Theo dõi thi hành Luật Thủ đô
50 Xã Bình Minh

Tổng hợp 08 Kế hoạch của 
05 xã cũ và 02 Kế hoạch ban 

hành mới Kế hoạch 66/KH-UBND 14/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô

51 Xã Cổ Đô 01 Kế hoạch 41/KH-UBND 04/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

52 Xã Chương 
Dương 01 Kế hoạch 31/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô
53 Xã Dân Hòa Tổng hợp 02 Kế hoạch của Kế hoạch 54/KH-UBND 25/2/2025 Theo dõi tình hình thi hành Luật Thủ 
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đôcác xã cũ và 01 Kế hoạch ban 
hành mới Kế hoạch 108/KH-UBND 17/9/2025 Tuyên truyền Luật Thủ đô

54 Xã Đa Phúc
Tổng hợp Kế hoạch của các 
xã cũ và 01 Kế hoạch ban 

hành mới
Kế hoạch 74/KH-UBND 14/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô

Kế hoạch 34/KH-UBND 31/7/2025 Theo dõi thi hành pháp luật trên địa 
bàn xã

55 Xã Đan Phượng 02
Kế hoạch 74/KH-UBND 04/9/2025

Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô và các văn bản triển khai 
thi hành trên địa bàn xã Đan Phượng 
khi thực hiện mô hình chính quyền địa 
phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025

56 Xã Dương Hòa 01 Kế hoạch 110/KH-UBND 28/8/2025

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và 
các văn bản triển khai thi hành trên địa 
bàn xã khi thực hiện mô hình chính 
quyền địa phương 2 cấp từ ngày 
01/7/2025

Kế hoạch 57/KH-UBND 05/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật57 Xã Đại Thanh 02 Kế hoạch 58/KH-UBND 05/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô

58 Xã Đại Xuyên 01 Kế hoạch 35/KH-UBND 04/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

59 Xã Đông Anh Kế thừa từ huyện Đông Anh 
(cũ)

Triển khai, tuyên truyền, kiểm tra việc 
thi hành Luật Thủ đô

60 Xã Gia Lâm Ban hành nhiều Kế hoạch, 
văn bản chỉ đạo

Triển khai thi hành Luật Thủ đô trên 
địa bàn

Kế hoạch 300/KH-UBND 07/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật61 Xã Hát Môn 02 Kế hoạch 301/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô
Kế hoạch 61/KH-UBND 07/8/2025 Triển khai công tác hòa giải62 Xã Hòa Xá 02 Kế hoạch 63/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô

63 Xã Hòa Lạc 01 Kế hoạch 69/KH-UBND 08/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

64 Xã Hòa Phú 01 Kế hoạch 69/KH-UBND 08/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
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Luật Thủ đô

65 Xã Hoài Đức Kế thừa từ các xã, thị trấn cũ 
và ban hành 01 Kế hoạch mới Kế hoạch 68/KH-UBND 06/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô

66 Xã Hồng Vân Kế thừa từ 06 xã cũ và ban 
hành 01 Kế hoạch mới Kế hoạch 95/KH-UBND 30/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô

67 Xã Hưng Đạo 01 Kế hoạch 92/KH-UBND 06/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

68 Xã Kiều Phú
Kế thừa từ huyện Quốc Oai 

(cũ) và các xã cũ, ban hành 01 
Kế hoạch mới

Kế hoạch 75/KH-UBND 14/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 49/KH-UBND 13/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật69 Xã Kim Anh 02 Kế hoạch 50/KH-UBND 14/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô

70 Xã Liên Minh 01 Kế hoạch 50/KH-UBND 20/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 23/KH-UBND 17/7/2025 Theo dõi tình hình thi hành Luật Thủ 
đô71 Xã Mê Linh 02

Kế hoạch 65/KH-UBND 08/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn

72 Xã Minh Châu Ban hành Kế hoạch chỉ đạo Triển khai thi hành và tuyên truyền 
Luật Thủ đô

73 Xã Mỹ Đức Kế thừa từ các xã cũ, ban 
hành Kế hoạch mới

Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 45/KH-UBND 04/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật74 Xã Nam Phù 02 Kế hoạch 46/KH-UBND 04/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô
Kế hoạch 43/KH-UBND 07/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật75 Xã Ngọc Hồi 02 Kế hoạch 44/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô

76 Xã Nội Bài 01 Kế hoạch 62/KH-UBND 14/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và 
các văn bản triển khai

Kế hoạch 52/KH-UBND 04/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật77 Xã Ô Diên 02 Kế hoạch 53/KH-UBND 04/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô

78 Xã Phú Cát Kế thừa từ 04 xã cũ, ban hành 
01 Kế hoạch mới Kế hoạch 74/KH-UBND 13/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô
79 Xã Phú Nghĩa 01 Kế hoạch 57/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và 
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các văn bản triển khai

80 Xã Phúc Lộc 01 Kế hoạch 260/KH-UBND 20/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật 
Thủ đô

Kế hoạch 30/KH-UBND 05/7/2025 Theo dõi thi hành pháp luật81 Xã Phúc Thịnh 02 Kế hoạch 148/KH-UBND 16/9/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô

82 Xã Phúc Sơn Ban hành Kế hoạch chỉ đạo Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

83 Xã Phù Đổng Kế thừa 06 Kế hoạch từ các 
xã cũ

Theo dõi thi hành Luật Thủ đô và 
tuyên truyền, phổ biến

84 Xã Phú Xuyên 01 Kế hoạch 87/KH-UBND 22/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

85 Xã Phúc Thọ 01 Kế hoạch 66/KH-UBND 04/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật 
Thủ đô

Kế hoạch 63/KH-UBND 05/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô86 Xã Quảng Bị Kế thừa từ 05 xã cũ, ban hành 
02 văn bản mới Kế hoạch 132/KH-UBND 20/9/2025 Hướng dẫn nghiệp vụ PCCC

87 Xã Quang Minh

Kế thừa 03 Kế hoạch, 02 văn 
bản chỉ đạo từ huyện Mê 
Linh (cũ), ban hành 01 Kế 

hoạch mới

Kế hoạch 64/KH-UBND 15/8/2025

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và 
các văn bản triển khai thi hành trên địa 
bàn khi thực hiện mô hình chính quyền 
địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025

88 Xã Quốc Oai 01 Kế hoạch 87/KH-UBND 27/8/2025

Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô và các văn bản triển khai 
thi hành trên địa bàn xã Quốc Oai khi 
thực hiện mô hình chính quyền địa 
phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025

89 Xã Sóc Sơn 01 Kế hoạch 62/KH-UBND 14/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và 
các văn bản triển khai

90 Xã Sơn Đồng Kế thừa từ 05 xã cũ, ban hành 
01 Kế hoạch mới Kế hoạch 68/KH-UBND 12/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô

91 Xã Suối Hai Kế thừa từ các xã cũ, ban 
hành 01 Kế hoạch mới Kế hoạch 66/KH-UBND 18/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô

92 Xã Tam Hưng Kế thừa từ các xã cũ, ban 
hành 01 Kế hoạch mới Kế hoạch 74/KH-UBND 18/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và 

các văn bản hướng dẫn
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Kế hoạch 87/KH-UBND 11/9/202593 Xã Tây Phương Kế thừa từ 05 xã cũ, ban hành 
02 Kế hoạch mới Kế hoạch 88/KH-UBND 11/9/2025

Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô và 
các văn bản liên quan

Kế hoạch 50/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô94 Xã Quảng Oai 02 Kế hoạch 100/KH-UBND 13/9/2025 Hướng dẫn nghiệp vụ PCCC

95 Xã Thạch Thất 01 Kế hoạch 67/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

96 Xã Thanh Oai 01 Kế hoạch 54/KH-UBND 06/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

97 Xã Thanh Trì Ban hành Kế hoạch chỉ đạo Triển khai và tuyên truyền, phổ biến 
Luật Thủ đô

98 Xã Thiên Lộc Kế thừa 04 Kế hoạch từ các 
xã cũ

Tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các 
văn bản quy định chi tiết

99 Xã Thư Lâm Kế thừa từ các xã cũ Triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật 
Thủ đô

100 Xã Thuận An Ban hành Kế hoạch chỉ đạo Triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật 
Thủ đô

101 Xã Thượng 
Phúc 01 Kế hoạch 74/KH-UBND 14/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 

Luật Thủ đô

102 Xã Thường Tín 01 Kế hoạch 55/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

103 Xã Trần Phú 01 Kế hoạch 62/KH-UBND 07/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

104 Xã Trung Giã Ban hành Kế hoạch chỉ đạo Theo dõi thi hành và tuyên truyền, phổ 
biến Luật Thủ đô

Kế hoạch 64/KH-UBND 12/8/2025 Truyền thông chính sách105 Xã Ứng Hòa 02 Kế hoạch 72/KH-UBND 21/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật
Kế hoạch 53/KH-UBND 07/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật106 Xã Ứng Thiên 02 Kế hoạch 60/KH-UBND 08/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô
Kế hoạch 48/KH-UBND 05/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô107 Xã Vân Đình 02 Kế hoạch 67/KH-UBND 14/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật

108 Xã Vật Lại Kế thừa từ các xã cũ, ban 
hành 01 Kế hoạch mới Kế hoạch 42/KH-UBND 06/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và 

các văn bản triển khai
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Kế hoạch 48/KH-UBND 05/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô109 Xã Vĩnh Thanh 02 Kế hoạch 67/KH-UBND 14/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật
Kế hoạch 63/KH-UBND 31/7/2025110 Xã Xuân Mai Kế thừa từ các xã cũ, ban 

hành 02 Kế hoạch mới Kế hoạch 211/KH-UBND 08/8/2025
Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

111 Xã Yên Bài 01 Kế hoạch 54/KH-UBND 06/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

Kế hoạch 64/KH-UBND 08/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô
112 Xã Yên Lãng 02 Công văn 465/UBND-VP 15/9/2025 Tuyên truyền các Nghị quyết của 

HĐND
Kế hoạch 40/KH-UBND 08/8/2025 Phổ biến, giáo dục pháp luật113 Xã Yên Xuân 02 Kế hoạch 61/KH-UBND 19/8/2025 Tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô

114 Xã Chuyên Mỹ 01 Kế hoạch 35/KH-UBND 04/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

115 Xã Hồng Sơn Ban hành Kế hoạch chỉ đạo Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô

116 Xã Hương Sơn Ban hành Kế hoạch chỉ đạo Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

117 Xã Phượng Dực 01 Kế hoạch 34/KH-UBND 04/8/2025 Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn 
Luật Thủ đô (sau sáp nhập)

Tổng 236
Tổng cộng 282
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